
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 182/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2013

THÔNG TƯ

Hướng dẫn xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
hàng dự trữ quốc gia

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 
29/6/2006;

Căn cứ Luật dự trữ quốc gia số 22/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy 
chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng, ban 
hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia.

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn chi tiết việc xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia; bao gồm: lập, phê duyệt kế hoạch; trình tự, 
thủ tục xây dựng, thẩm tra, thẩm định, ban hành; trình bày, thể hiện nội dung; rà 
soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ; thông báo, phổ biến, đăng ký, xuất bản, 
phát hành quy chuẩn kỳ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có
liên quan đến việc xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ
quốc gia.
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Điều 3. Giải thích từ ngữ

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia là quy chuẩn kỹ thuật 
do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành áp dụng trong phạm vi lĩnh vực dự trữ 
quốc gia.

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1
LẬP VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT 

QUỐC GIA HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA

Điều 4. Lập kế hoạch

1. Căn cứ vào Chiến lược phát triển Dự trữ quốc gia từng thời kỳ, hàng 
hóa dự trữ quốc gia được Chính phủ phân công quản lý, các Bộ, ngành lập kế 
hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia.

2. Trước ngày 30 tháng 6 hàng năm, các Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ 
quốc gia lập kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc 
gia cho năm sau kèm theo dự án xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự 
trữ quốc gia gửi Bộ Tài chính. Ke hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
hàng dự trữ quốc gia bao gồm kế hoạch xây dựng mới và kế hoạch rà soát, sửa 
đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia theo nội dung 
được quy định tại phụ lục I, phụ lục II kèm theo Thông tư (nếu có).

Điều 5. Trình tự thẩm định, phê duyệt kế hoạch

Tổng cục Dự trữ Nhà nước có trách nhiệm giúp Bộ Tài chính:

1. Thực hiện rà soát, thẩm định và tổng hợp kế hoạch xây dựng quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia cho năm sau.

2. Gửi dự thảo kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự 
trữ quốc gia đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để lấy ý kiến; đồng 
thời thông báo về việc lấy ý kiến trên cổng thông tin điện tử (website) của Bộ 
Tài chính. Thời gian lấy ý kiến ít nhất là ba mươi ngày, kể từ ngày gửi kế hoạch 
lấy ý kiến.

3. Tổng hợp, xử lý các ý kiến góp ý; chỉnh lý dự thảo và trình Bộ Tài 
chính phê duyệt.

Điều 6. Thực hiện kế hoạch hàng năm xây dựng quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia hàng dự trữ quốc gia
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Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia tổ chức thực hiện kế hoạch đã 
được phê duyệt; báo cáo Bộ Tài chính về tình hình và kết quả thực hiện kế 
hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia theo kế hoạch 
và tiến độ đã được phê duyệt.

Điều 7. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hàng năm xây dựng quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia

1. Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia 
được điều chỉnh, bổ sung hàng năm theo đề nghị bằng văn bản của của Bộ, 
ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia. Nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch bao 
gồm: tiến độ xây dựng, đối tượng, nội dung của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
hàng dự trữ quốc gia và kinh phí xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự 
trữ quốc gia.

2. Việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hàng năm xây dựng quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia phải được thực hiện trước ngày 01 
tháng 10 hàng năm. Trình tự, thủ tục điều chỉnh, bổ sung kế hoạch về xây dựng 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia được thực hiện theo quy định 
tại Điều 5 Thông tư này.

3. Trường hợp do yêu cầu cấp thiết, việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 
hàng năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ, 
ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia.

Mục 2
XÂY DỰNG, THẨM TRA, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT

QUỐC GIA HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA

Điều 8. Xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ 
quốc gia

1. Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia thành lập Ban soạn thảo quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia hoặc chỉ định cơ quan, tổ chức 
khoa học và công nghệ trực thuộc xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
hàng dự trữ quốc gia (sau đây gọi tắt là Ban soạn thảo). Khi thành lập Ban soạn 
thảo, Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia có văn bản gửi Bộ Tài chính đề 
nghị cử cán bộ tham gia Ban soạn thảo.

2. Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia có 
nhiệm vụ:

a) Trên cơ sở kết quả nghiên cứu khoa học, thực nghiệm và tổng kết thực 
tiễn để xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng dự trữ quốc gia.
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Trong đó, quy định cụ thể về kỹ thuật và quản lý kỹ thuật; về thời gian nhập 
hàng sau khi sản xuất; về thời gian lưu kho an toàn đáp ứng yêu câu chất lượng 
hàng hóa; đồng thời phải đáp ứng yêu cầu dự trữ chiến lược, lâu dài;

b) Gửi dự thảo để xin ý kiến của cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn, 
chuyên gia; thông báo về việc lấy ý kiến trên cổng thông tin điện tử (website) 
hoặc tạp chí, ấn phẩm chính thức của Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia 
xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia;

c) Gửi dự thảo lấy ý kiến của Bộ Tài chính và đăng lấy ý kiến trên cổng 
thông tin điện tử (website) Bộ Tài chính. Thời gian góp ý cho dự thảo ít nhất là 
sáu mươi ngày, kể từ ngày gửi dự thảo đi lấy ý kiến.

3. Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia tiếp thu ý kiến tham gia và 
hoàn chỉnh dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia gửi thẩm 
tra. Hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia đề nghị 
thẩm tra bao gồm:

a) Công văn đề nghị thẩm tra của Bộ, ngành xây dựng quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia hàng dự trữ quốc gia;

b) Quyết định giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia hàng dự trữ quốc gia cho Bộ, ngành kèm theo dự án xây dựng quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia đã được phê duyệt;

c) Báo cáo quá trình xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng 
dự trữ quốc gia của Bộ, ngành;

d) Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia trình duyệt 
kèm theo thuyết minh; bản sao tài liệu gốc được sử dụng làm căn cứ để xây 
dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia và các tài liệu 
tham khảo khác;

đ) Danh sách cơ quan được gửi dự thảo để lấy ý kiến; bản tổng hợp và tiếp 
thu ý kiến góp ý kèm theo văn bản góp ý.

Điều 9. Thẩm tra hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự 
trữ quốc gia

1. Tổng cục Dự trữ Nhà nước chịu trách nhiệm giúp Bộ Tài chính thẩm 
tra hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia của các Bộ, 
ngành. Nội dung thẩm tra gồm:

a) Tính đầy đủ, hợp  lệ của hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
hàng dự trữ quốc gia theo quy định tại khoản 3 Điều 8 của Thông tư này;

b) Đánh giá dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia 
được thực hiện theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.
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Biên bản thẩm tra hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ 
quốc gia được thực hiện theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 
này.

2. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Tổng cục Dự trữ Nhà nước báo cáo Bộ 
Tài chính đề nghị các Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia hoàn thiện hồ sơ 
theo quy định.

Điều 10. Thẩm định dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự 
trữ quốc gia

Căn cứ kết quả thẩm tra; nếu hồ sơ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự 
trữ quốc gia đạt yêu cầu, Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) gửi Bộ 
Khoa học và Công nghệ thực hiện thẩm định theo quy định tại khoản 2 Điều 9 
của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP.

Điều 11. Hoàn thiện dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự 
trữ quốc gia

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp cùng Bộ, ngành giải trình, tiếp thu ý kiến 
thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ; đơn vị xây dựng dự thảo quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia phải hoàn chỉnh lại dự thảo quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia chậm nhất 15 ngày, kể từ khi có ý kiến thẩm 
định. Trường hợp không thống nhất với ý kiến thẩm định, Bộ Tài chính chủ trì, 
phối hợp với Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ xem xét, quyết định.

Điều 12. Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia

1. Sau khi dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia được 
hoàn thiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư này, tổ chức pháp chế của Bộ Tài 
chính tổ chức thẩm định dự thảo văn bản về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng 
dự trữ quốc gia theo đúng quy trình xây dựng, ban hành Thông tư quy định tại 
Điều 68 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Bộ Tài chính ban hành văn bản về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự 
trữ quốc gia sau khi dự thảo văn bản được giải trĩnh, tiếp thu, hoàn thiện trên cơ 
sở ý kiến thẩm định của tổ chức pháp chế theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Mục 3
TRÌNH BÀY VÀ THỂ HIỆN NỘI DUNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA

Điều 13. Bố cục quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia
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